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Giới thiệu

M ang lô là m ột ngành  động  vật đa  bào nguyên 
thuỷ , có câu trúc  tế  bào tách biệt. Cơ th ế  động  vật 
có thân  h ình  cốc, m ang nh iểu  lỗ, gồm  nh ừ n g  tế  bào 
động  vật đa bào sớm  nhât. Tên gọi M ang lỗ 
(Porifera) đư ợ c G rant (1836) sử  d ụ n g  đầu  tiên đê 
m ô tả n h ữ n g  động  vật thuộc nhóm  Bông biển 
(Spongia), trước đây  ở V iệt N am  cùng  gọi chúng là 
Hải m iên, tên khoa học Porifera có gốc latin -  pore 
là lô; fero là m ang, cầm. Đây là ngành  động  vật đa 
bào đơ n  giản và nguyên  thủy  nhât, có n h ữ n g  mô 
khác n h au  n h ư n g  không có cơ, hệ thẩn  kinh, cơ 
quan  bên trong, không có khả năng  vận động. 
T rong cơ th ể  động  vật M ang lỗ không  có câu trúc 
nào  tương ứng  với các cơ q u an  của độ n g  vật câp 
cao hơn. T hay vào đó, chúng  có nhiều  kiêu tế  bào 
đảm  trách các chức năng  khác nhau  đ ế  p h á t triến 
và d u y  trì sự  sống; ví dụ , chúng  có các loại tế  bào 
n h ư  tề  bào vách, tế  bào khoang roi, tế  bào m ang lỗ, 
tế b à o  gai xương, v.v...

M ang lỗ là động  vật thủy  sinh, phần  lớn sống ở 
biển, từ  vùng  triều đến  vùng biển khơi, sâu đến  hơn
8.000 mét; có m ột số  dạng sống ờ nước ngọt. Động 
vật M ang lô lấy thức ăn và loại bò chất thải bang 
cách d uy  trì dòng  chảy liên tục qua cơ th ể  bằng hệ 
thống các lô của thân m inh. Đ ộng vật M ang lỗ không 
có hệ thần kinh, tiêu hóa và tuần  hoàn; sinh sản vô 
tính và h ữ u  tính.

Các đại biểu cô nhât cua M ang lỗ được phát hiện 
trong đá Tiển Cam bri thượng. Đến nay đà phát hiện 
khoảng trên 12.000 loài, trong số  đó có khoang 150 
loài sống trong  nước ngọt.

Phân loại

N gành M ang lỗ gồm  5 lớp -  Bông biến sừng, 
Bỏng biên vôi, Bông biến kính, Lô tầng  và Chén cổ. 
T rong số  đó ba lớp đầu  thư ờng  được gọi chung là

Bông biên. C húng đ ểu  có hệ thống  kênh dân  nước 
qua  cơ thê rấ t đặc biệt. D òng nước đi vào qua vô số  
lô thu  nước nho có trên  m ặt ngoài cơ thê. T rong  
trư ờ ng  hợp đơn  giản nhâ t (hệ d ản  nước k iêu  
ascon), dòng  nước m ang  theo các vụn  thức ăn sau  
khi đi qua các lỗ thu  nước sẽ đô  trực tiếp  vào  
khoang  tru n g  tâm  đư ợ c lót bời các tế  bào khoang  
roi (choanocytes). Sau đ ó  luồng  nước này đư ợ c đ ây  
ngược lên phía trên  qua  lỗ lớn đ ể  ra khói ca  thế. 
D òng nước kê trên  được hình  thành  do sụ  d ao  
độn g  đ ịnh  hướng  về phía khoang  tru n g  tâm cùa các 
roi ở  đ in h  các tế  bào khoang  roi. D òng nước chúa 
vụn  thức ăn có th ế  đi vào qua các ống nhò  rồi đ ô  
vào n h ù n g  phòng  có lót tế  bào cổ lọ, sau  m ới đi vào 
khoang  tru n g  tâm  qua nh ừ n g  lỗ m ở khá lớn (hệ 
d ân  nước kiêu sycon). T rong kiêu thứ  ba hệ d â n  
nước phứ c  tạp  hơn  (hệ d ân  nước kiểu  leucon), d ò n g  
nước thoạt đẩu  cũng  đi vào qua hệ thống  các ống  
nhỏ  ở phía ngoài, rồi đô  vào các phòng  biệt lập  có 
lót tế  bào khoang roi, tiếp  đó  lại qua các ống nhỏ  
khác đ ế  đi vào khoang  tru n g  tâm  [H .l ].

A
B

H ình 1. S ơ  đồ mặt cắt dọc thân Dạng bọt biền với các kiẻu
hệ dẫn nước. A - kiểu ascon, B - kiểu sycon, c - kiểu leucon.

Lớp Bông biển sừng (Demospongia)

Các đại biểu của lớp Bỏng biến sừng [H.2a] có 
bộ xương  được tạo từ  các gai chứa sợi p ro tein  gọi là 
spongin , hoặc gai tù  oxyt silica (S1O 2), cũng  có thê
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từ  cá hai loại gai. Bông biến sử ng  chiêm  90% sô loài 
Bông biên hiện  nay và thư ờng  có hệ thống  kênh 
d ân  nước kiêu leucon. Phẩn lỏn các loài thuộc lớp 
Bỏng biển sừ n g  sông ờ biển và có khoảng 50 loài 
sống  trong m ôi trư ờ ng  nước ngọt. M ột số  loài có 
m àu sặc sờ, h ình  dạng  cơ thế  thay đối rấ t lớn, từ  
l-2m m  đến  0,5m; loài có kích thước lớn nhấ t có 
đ ư ờ n g  kính đ ạ t trên lm . Các đại b iếu  sớm  n h ấ t cua 
Bỏng biên sừ ng  được p h á t hiện trong  các trâm  tích 
Tiền Cam bri, cuối thời C ryogen (cách nay 650 triệu 
năm ) và tổn tại đến  ngày nay. Lóp Bông biển sừng 
gồm  3 phụ  lớp, 14 bộ, 88 họ, 500 giống và hơn 8.000 
loài đã  đư ợ c m ô tả. Phụ lớp H om osclerom orpha 
(Bộ H om osclerophorida), Phụ lớp Tetractinom orpha 
(các bộ A strophorida, Chondro-sida, H adrom erida, 
Lithistida, sp irophorida), Phụ lớp C eractinom orpha 
(các bộ Agelasida, D endroceratida, Dictyoceratida, 
H alichondrida, Halisarcida, Haploscle-rida, Poecilos- 
cleriđa, Verongiđa, Verticillitiđa).

Lớp Bông biển vôi (Calcarea)

Bông biển vôi [H.2b] có gai xương câu tạo bằng 
chât vôi. Bông biển vôi xuất h iện  đầu  tiên vào 
C am bri sớm  và tồn tại cho đến  nay, hơn 100 giống 
hóa thạch Bông biến vôi đã được p h á t hiện. C ùng 
n h ư  các lớp Bông biển sừng  và Bông biển kính, 
Bông biến vôi đặc biệt phá t triển m ạnh mẽ trong  kỷ 
C reta. H iện nay  lóp  này  p h á t triển  phong  phú  n h ấ t 
ở  các vùng  biển nhiệt đới, đặc biệt ở nhữ ng  vùng  
nước nông, chỉ có m ột loài d uy  nhâ t tìm  thấy  ờ độ 
sâu  4.000m. T rong q u á  k hứ  đ ịa  chất, Bỏng biển  vôi 
cũng  ưa sống  tro n g  các đ iểu  kiện cô đ ịa  lý tương tự  
n h ư  ngày nay. Bông biển vôi gồm  hai phụ  lớp -  
Phụ lớp C alcinea (các bộ C la th rin ida , Leucettida, 
M urrayo-n ida); Phụ lớp C alcaronea (các bộ Baeri- 
da, Leucoso-lenida, L ithonida, Sycettida).

Lớp Bông biển sáu tia (Hexatinellida) hay Bông 
biển kính (Glass Spongia)

Bông biến sáu tia [H.2c] có dạng  cốc chén, cao
10 - 30cm, thư ờng  sống đơn lẻ, ít khi tạo nên các liên 
kết quần  thê lớn. Gai xương có dạng  sáu tia, trong 
suố t như  thùy  tinh. K hung xương thường được tạo 
từ  các gai xương silica ba trục, bốn trục xếp vuông 
góc với nhau  và tạo nên câu trúc m ắt lưới chắc chắn. 
Bông biến sáu tia thường có m ặt ờ độ sâu từ 
450 - 900m ờ tất cá các đại dương trên th ế  giới, nhưng 
phô biên nha't là ờ các vùng biến Bắc cực. Bông biên 
sáu tia gồm 2 phụ lóp -  Phụ lớp A m phidiscophora 
(các bộ A m phidiscosida, Am phidiscosa) và phụ lớp 
H exasterophora (các bộ Aulocalycoida, Hexactinosa, 
Lychniscosa, Lyssacinosa).

Lớp lỗ tầng (Stromatoporoidea)

(chừ Hy Lạp strom a -  lớp phủ, lớp thảm; poros -  lẽ).

Lỗ tầng là sinh vật biển xuâ't hiện từ  ky Cam bri, 
p h á t triển phong  phú trong các kỷ O rđovic, Silur,

Devon và gần như  biến mât vào khoáng cuối Famen 
m uộn của kỳ Devon - đẩu  Turne của kỳ Carbon; 
trong  M esozoi cúng phát hiện m ột số  dạng  có lè 
thuộc Lô tâng. Lô tầng phát triến dưới dạng  quần 
thế  n h u n g  phẩn  m ểm  cùa cơ thê  không đê lại bất kỳ 
m ột dâu  tích nào dưới dạng  hóa thạch. Việc phân 
loại nhóm  hóa thạch này chủ yếu dựa vào cấu trúc 
và vi câu trúc của các thành xương. Trong bộ xương 
vôi của m ột số  loài Lô tầng tuổi Paleozoi m uộn và 
M esozoi có tìm được các gai, đó  cùng chính là khác 
biệt giữa Lô tầng Paleozoi và M esozoi.

H ình 2. Hình thù một vài dạng Porifera. a- Bông biển sừng; 
b- Bông biển vôi; c- Bông biẻn kính.

Cảu tạo xương. Bộ xương quần thê cua Lỗ tầng 
rất đa dạng  -  dạng  khối, bán cầu, dạng  tấm , dạng  
trụ, dạng  cành. Kích thước quần  th ế  dao động từ  
l-2m m  đến  2m. Bộ xương quẩn th ể g ổ m  các tấm  hay 
phiên xương nằm  ngang và các trục xương đứng, gọi 
là cột; khoảng không giữa các cột gọi là hành lang. 
Đối với các đại biếu của bộ A m phiporida, khoang 
trống  phân  b ố  ờ vùng rìa quẩn  thế  chứa m ô bọt. Các 
u nhò  nhô trên bê m ặt quẩn  thê gọi là núm . ơ  m ột sô 
bộ có các hệ sao, các kênh sao và kênh trục phát triến 
giữa các thành  phân  xương đứ n g  và xương ngang. 
T rong hành  lang cũng n h ư  trong kênh sao thường có 
các tâm  đáy và m ô bọt. Tùy thuộc vào hình dạng  và 
các kiểu phá t triển khác nhau  mà các thành phần
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xương này có tên gọi khác nhau  như phiến dày  ờ  bộ 
S trom atoporida; phiến 6 tia, phiến m ắt lưới ờ  bộ 
A ctinostrom atida hay cột trục ò  giống Platifero- 
strom a, cột vòng ở bộ S trom atoporellida, v.v... Vi câu 
trúc m ô xương ờ Lỗ tầng đóng vai trò quan  trọng  
trong phân  loại. Một số  loại vi cấu trúc thư ờng  gặp  
là vi câu trúc đặc sít hay đổng nhât, vi câu trúc m ắt 
lưới, vi câu trúc sọc dải, v.v...

H ình 3. Cấu trúc xương của Lổ tầng, 
a Quần thể dạng khối có núm trên bề mặt, b. Quần thể 
dạng tấm vớ i các phiến ở giống Strictostroma, c. Quần 
thể dạng trụ - cành ở giống Vacuustroma.

Lớp Lỗ tầng gồm  5 bộ: Labechiida, A ctino- 
strom atida, S trom atoporellida, S trom atoporida và 
A m phiporida.

Ý nghĩa địa tầng và cô địa lý. Cùng v ớ i  hóa 
thạch ngành  Sợi chích (Cnidaria), hóa thạch Lô tầng  
có th ể  tạo nh ữ n g  ám tiêu, đổng  thời cũng có ý ngh ĩa  
lớn trong  phân  chia địa tầng, đ ịnh  tuổi, xác đ ịn h  cô 
môi trường  của các bổn trầm  tích Ordovic, S ilur và 
Devon trên th ế  giới cũng như  ở Việt N am . T rong 
trầm  tích Devon ở Việt N am  đã phát hiện và m ô tá 
trên 100 loài thuộc 35 giống, trong đó  có 3 giống 
(V ietnam ostrom a, V acuustrom a, T ruongsonella) và 
25 loài địa phư ơ ng  [H.4; H.5].

Lớp chén cố (Archaeocyatha)

Chén cô là động  vật biên, sống bám  đáy, p h á t 
triển trên nển đá hoặc các giá th ế  cúng, thư ờ ng  tạo 
nên các rạn chan. C húng sống đơn le hoặc dưới d ạn g  
tập đoàn  và được phát hiện đầu  tiên trong các trầm  
tích Cam bri sớm ơ Đông Siberie cua Nga. Nơi này 
củng được coi là cái nôi cua Chén cố, từ  đó p h á t tán  
đi các nơi khác. Chén cô nhanh  chóng phá t triến 
thành hàng  trăm  họ, tạo các ám tiêu lớn trong  
Cam bri sớm ơ nhiều nơi trên th ế  giới. C húng giảm

sút m ột cách nhanh chóng số  lượng loài vào C am bri 
giừa và đến  C am bri m uộn chi còn m ột loài d uy  nhât 
là Antarcticocyathus ivebberi.

C ấu trúc xương. C ùng như  nhóm  hóa thạch  Lô 
tầng, phẩn  m ềm  cua cơ thê Chén cô không đ ể  lại bất 
kỳ m ột d âu  vết nào dưới dạng  hóa thạch. Bộ xương 
Chén cô cấu tạo bằng chất vôi, có hình thù giống 
n h ư  dạng  cốc, chén, sừng  bò hoặc nhừ ng  cái bát xếp 
chổng lên nhau, chiểu dài tù m ột vài m ilim et đến  
30cm, đư ờ n g  kính có th ế  đến 20 - 25cm. N hử ng  loài 
Chén cô nguyên  thuy  hay ờ giai đoạn  đẩu của quá 
trình  p h á t triển có câu tạo m ột lớp vách, n h u n g  
thông  thường chúng có câu tạo  hai lớp vách -  
lớp ngoài và lớp trong. K hoáng giữa hai vách được 
ngăn bằng  các vách ngăn đ ứ n g  (septa), tạo thành  các 
phòng  dọc theo khung  xương. T rong cùng là khoang 
tru n g  tâm, dưới đáy  có bộ phận  giống nhu  rễ cây 
bám  vào nển cứng. Trên các vách ngoài, vách trong  
và vách ngăn đứ n g  đều  có các hàng  lỗ, kích thước 
không đổng đều. Các lỗ có hình nón cụt với độ 
ngh iêng  so với vách, cho phép  khai thác dòng  chay 
tự  nh iên  hoặc bom  m ột cách chủ động, thu nước qua 
các lỗ đ ế  lọc lây thức ăn, có chức năng  tư an g  tự  các 
hệ dẫn  nước của Bông biển [H.6].

H ình  4. Hóa thạch Lỗ tầng V iệt Nam. Loài Platiferostrom a  
janv ieri. T iết diện dọc với phiến mô bọt và cột trạc dạng sừng 
hươu X 4. Tuổi Devon muộn, Famen (hệ tằng Phố Hàn, đảo 
Cát Bà, Hải Phòng).

a b

H ình  5. Hóa thạch Lỗ tầng Việt Nam. Loài Vietnamostroma  
vietnamense. a. Tiết diện ngang qua hệ sao và cột X 4; 
b. T iết diện dọc qua hệ sao và cột X 4, vùng động Phong Nha, 
Quảng Bình.
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H ình 6. Sơ đồ cáu trúc khung xương Dạng chén cổ cân đối 
hai vách (giống Aldanocyathus).

vt - vách trong, vn - vách ngoài, s - vách ngăn (septa), It - lổ 
vách trong, In - lỗ vách ngoài, Is - lỗ septa, tn - thanh nối, gb
- gốc bám; 1-4: các m ặt cắt ngang ứng với các giai đoạn
phát triền cá thẻ: giai đoạn một vách (1), không thủng lỗ, 
giai đoạn một vách thủng lỗ (2), giai đoạn hai vách với các
thanh nối (3), giai đoạn hai vách với các septa (4).

(Theo Mikhailova, Bondarenko & Obrucheva, 1989).

Phân loại. O kulitch  (1955) coi Chén cô là m ột 
ngành  độc lập gồm  các lớp M onocyathea, 
Archaeocyathea, A nthocyathea. D rushis và 
O brucheva (1971) chia ngành Chén cổ thành hai lớp
- Lớp Chén cô cân đối (Regulares), Lớp Chén cô
không cân đối (Irregulares). Sự tuyệt chủng của
Chén cô trong C am bri giữa - m uộn và sự  phát triển
nở  rộ của Bông biến  sừng  (D em ospongia) trong kỷ
O rdovic có lẽ có liên  quan m ật th iết với nhau. M ặt
khác, câu trúc cùa bộ xương Chén cô m ang đặc điểm
hình thái gần giống với các loài Bông biến hiện đại.
Từ phân  tích h uyế t thống đơn tố, nhiều  nhà nghiên

cứu đà thống nhất xem Chén cô là m ột lớp trong 
ngành  M ang lô. Theo hệ thống phân loại Chén cô do 
R ow land (2001) đê xuât thì Chén cô (A rchaeocyatha) 
có các hàng đơn vị phân loại nhu sau -  
H etairacyath ida (incertae sedis), phụ lớp Regulares 
(các bộ M onocyathida, C apsulocyathida, Ajacicya- 
thida), phụ lớp Irregulares (các bộ Thalassocyathida, 
A rchaeocyathida, K azakhstanicyathida).

Y ngh ĩa  đ ịa tầng  và cô địa lý. Vì Chén cô phát 
triển  trong m ột giai đoạn ngắn  của Cam bri sớm rồi 
nhanh  chỏng bị tuyệt chung trong Cam bri giừa nên 
ý nghĩa địa tầng của chúng rât cao, được coi là hóa 
thạch chỉ đạo  của địa tầng Cam bri hạ. Sự phân  b ố  
rộng rãi của Chén cô trong trầm  tích Cam bri hạ ở 
nhiều nơi trên th ế  giới là cơ sờ đê các nhà nghiên 
cứu Chén cô đư a ra già thuyết rang giai đoạn đầu  
cua sự  phát triển  cá thế, âu trùng  cua Chén cô sống 
trôi nối nên  mới lan nhanh và rộng n hư  vậy. ơ  Việt 
N am  chưa phá t hiện được hóa thạch Chén cố.
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Động vật Sợi chích
(Cnidaria)

T ạ Hòa Phương. K hoa Địa chất,

T rường  Đại học K hoa học T ự  nhiên (Đ H Ọ G H N ).

Giới thiệu

Sợi chích (C nidaria) gổm  nhữ ng  động vật đa bào 
hai lá phôi sống chủ yếu ờ biển, đôi khi cùng gặp 
chúng trong các thuý  vực nước ngọt. N hững Sợi 
chích sống bám  đ áy  được gọi là polip, số  khác có

cuộc sông bai lội tự  do được gọi là sứa. Hiện nay có 
khoang 10.000 loài Sợi chích đang  sống (gổm thuỷ  
tức, sứa, san hô, hải quỳ) và trên 10.000 loài hoá 
thạch đã được phát hiện.


